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 SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /BC-TTYT Tp.Cao Lãnh, ngày       tháng 01 năm 2024 

  

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2023 

----------- 

    

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Thành phố Cao Lãnh là trung tâm của tỉnh Đồng Tháp, diện tích tự nhiên 

107km2 với tổng số dân là 180.637 người được phân chia thành 08 phường, 07 

xã. Với vị thế trung tâm giao thương của tỉnh, nhưng phần lớn người dân sống 

bằng nghề nông, trình độ dân trí chưa đồng đều giữa nông thôn và thành thị, thu 

nhập người dân có được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với bình quân thu nhập 

trong khu vực. 

Về cơ sở hạ tầng của Trung tâm y tế Thành phố đã được đầu tư xây dựng 

hoàn chỉnh, có 15/15 trạm y tế xã, phường được công nhận đạt Tiêu chí xác định 

xã tiên tiến Y học cổ truyền và Tiêu chí quốc Quốc gia về y tế xã đến năm 2020. 

Chất lượng hoạt động y học cổ truyền từng bước được nâng cao. Mối quan 

hệ giữa Trạm Y tế với chi Hội Đông y ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu 

trong việc tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn cũng như việc triển khai 

các văn bản pháp luật về lĩnh vực YHCT theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

Mạng lưới y tế cơ sở và Trung tâm Y tế Thành phố được bố trí đều khắp, 

tuy nhiên vẫn còn thiếu một số cán bộ có trình độ chuyên môn (vật lý trị liệu – 

phục hồi chức năng) để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh bằng YHCT cho 

người dân. 

1. Công tác hoàn thiện thể chế, quản lý, chỉ đạo điều hành 

1.1. Về công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành: 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Hội Chữa thập đỏ (Hội Đông y Thành phố) 

giám sát Tiêu chí tiên tiến y dược cổ truyền, hoạt động khám chữa bệnh, thừa kế 

và phát triển y dược cổ truyền tại các xã, phường. 

1.2. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về y, dược cổ truyền: 

- Tuyến huyện (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế): Tổ Y học Cổ Truyền, Hội 

Chữ thập đỏ (Hội Đông y Thành phố) 

+ Phòng Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực hành nghề y, dược trên địa bàn. 
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+ Trung tâm Y tế: quản lý nhân sự viên chức YHCT, công tác khám chữa 

bệnh bằng YHCT tại các đơn vị trực thuộc. 

+ Hội Chữa thập đỏ (Hội Đông y Thành phố): Quản lý các Chi hội Đông y 

các xã, phường; sưu tầm tầm ứng dụng kế thừa bài thuốc hay, cây thuốc quý. 

1.3. Công tác xây dựng kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tại địa 

phương: 

Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch 

số 59/KH-TTYT ngày 25/03/2021 kết hoạch phát triển YHCT giai đoạn từ năm 

2021 – 2030 theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2. Công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

2.1. Hệ thống khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền: 

* Công lập: 

- Tổng số Trung tâm Y tế có bộ phận khám chữa bệnh bằng YHCT: 01/01  

- Tổng số Trạm Y tế xã, phường có cán bộ YHCT trong biên chế của Trạm: 

15/15. 

- Lương y đang tham gia công tác khám, chữa bệnh tại Trạm y tế: 00/00  

 - Tổng số Trạm y tế xã có hoạt động khám chữa bệnh bằng YHCT: 15/15. 

* Ngoài công lập: Tổng số cơ sở hành nghề YHCT tư nhân: 34 Cơ sở, 

trong đó: 

- Phòng khám chuyên khoa YHCT: 21. 

- Phòng chẩn trị YHCT: 13. 

2.2. Chỉ tiêu khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT  

- Tổng số lượt khám bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ là 4289 

lượt, chiếm tỷ lệ 28% trên tổng số khám chữa bệnh chung tại Trung tâm Y tế 

(tăng 16,15 % so năm 2022). 

- Tỷ lệ khám bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ trên tổng số 

khám chữa bệnh chung tại tuyến xã là 50,45%, tăng 4,56%. 

3. Về Nhân lực 

3.1 Tổng số nhân lực chung tại Trung tâm: 84, trong đó:  

- Bác sĩ YHCT: 02 (tăng 02 so với năm 2022). 

- Y sĩ YHCT: 01 (giảm 01 so với năm 2022). 



3 

 

3.2 Tổng số nhân lực chung tuyến xã: 133, trong đó:  

-  Bác sĩ CK1 YHCT: 01 (tương đương với năm 2022). 

- Bác sĩ YHCT: 06 (tương đương năm 2022). 

- Y sĩ YHCT: 03 (tương đương năm 2022). 

- Y sĩ định hướng YHCT: 08 (tương đương năm 2022). 

4. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

4.1. Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực y, dược cổ truyền tại địa phương và 

các loại hình đào tạo 

Đơn vị tiếp nhận chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh và 

Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh. Ngoài ra các viên chức tham gia các lớp 

đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn do Sở Y tế và bệnh viện tuyến trên tổ 

chức. 

4.2. Số lượng đã đào tạo, tốt nghiệp năm 2022: 0. 

4.3. Một số bất cập trong công tác đào tạo nhân lực Y dược cổ truyền: 

Không. 

5. Công tác nghiên cứu khoa học: Không có. 

5. Công tác phát triển, chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc từ 

dược liệu 

5.1. Về công tác quản lý chất lượng dược liệu: 

Công tác phát triển nguồn dược liệu: 

Danh mục các loại dược liệu tại địa phương có tiềm năng khai thác phát 

triển (nếu có): Không. 

5.2. Công tác chế biến dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh: Không. 

5.3. Công tác chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh: Không có. 

5.4. Công tác đấu thầu, sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 

trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh 

- Phương thức đấu thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền: Do Sở Y tế và Bệnh 

viện tuyến tỉnh đấu thầu. 
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6. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Lồng ghép vào kiểm tra 6 tháng và cuối năm, đơn vị tiến hành kiểm tra 

hoạt động khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. 

8. Công tác xã hội hoá: Trạm y tế có sử dụng cây thuốc nam tại địa 

phương trong khám chữa bệnh. 

9. Công tác quản lý hành nghề 

9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề: đơn vị lập hồ sơ đề nghị Sở Y tế cấp chứng 

chỉ hành nghề cho cán bộ y tế đủ điều kiện. 

9.2. Cấp giấy phép hoạt động: Sở Y tế thực hiện. 

10. Tin học hóa và ứng dụng công nghệ thông tin 

Ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê hoạt động KCB bằng YHCT có liên 

thông với phần mềm giám định thanh toán KCB-BHYT. 

11. Kinh phí đầu tư cho phát triển YDCT: (Không thống kê). 

12. Công tác Hợp tác quốc tế: Không có 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá kết quả nổi bật đã đạt được 

- Mạng lưới YHCT được triển khai, thực hiện từ Trung tâm Y tế đến Trạm 

y tế xã, phường, công tác khám chữa bệnh YHCT và kết hợp YHCT với YHHĐ 

tổ chức thực hiện tốt và dần phát huy hiệu quả. 

- Chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng YHCT và kết hợp đều đạt, đặc biệt là 

tuyến xã đạt 50,45% đạt 100% so kế hoạch đề ra; 

- Công tác YHCT ngày một phát triển, ý thức người dân trồng và sử dụng 

thuốc nam ngày được nâng lên, thu hút bệnh nhân đến điều trị bằng YHCT ngày 

càng tăng. 

- Xã đạt tiên tiến về YDCT 15/15 chiếm tỷ lệ 100%; 

2. Những chỉ tiêu chưa hoàn thành 

- Tỷ lệ khám chữa bệnh YHCT và kết hợp tỷ lệ đạt còn thấp tại Trung tâm 

Y tế < 40% . 

- Nguồn nhân lực khám chữa bệnh bằng YHCT chưa đáp ứng đủ nhu cầu 

khám chữa bệnh bằng YHCT của người dân. 

- Thuốc YHCT sử dụng chủ yếu là thuốc thành phẩm. 
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- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT tại các Trạm Y tế đơn thuần là 

châm cứu, xoa bấm nguyệt...  

- Công tác thừa kế nghiên cứu khoa học còn một số khó khăn. 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 

1. Mục tiêu chung:  

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng YHCT tại Trung tâm Y tế và 

Trạm Y tế, đẩy mạnh các hoạt động về YDCT. 

- Duy trì thực hiện Trạm Y tế đạt Tiêu chí “xã tiên tiến về y dược học cổ 

truyền” theo quy định của Bộ Y tế. 

- Kế thừa, bảo tồn và phát triển YDCT, kết hợp với y học hiện đại (YHHĐ) 

trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

- Trạm Y tế có bố trí buồng khám chữa bệnh YHCT riêng biệt. 

- Củng cố nhân lực KCB bằng YHCT tại Khoa Khám bệnh. 

- Thực hiện danh mục kỹ thuật YHCT trong Thông tư 43/2011/TT-BYT 

đạt tỷ lệ theo phân vùng của Sở Y tế. 

- Thực hiện đúng các quy định trong kê đơn, chỉ định điều trị, lập hồ sơ 

bệnh án đúng theo quy định. 

- Thực hiện công tác khám điều trị đông, tây y phối kết hợp phù hợp. 

- Bổ sung tranh cây thuốc (Trạm y tế Vùng 1) hoặc cây thuốc cho vườn 

thuốc mẫu (Trạm Y tế vùng 2) đạt tỷ lệ so với danh mục của Bộ Y tế theo Thông 

tư số 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013. 

- Tổ chức sưu tầm và phát triển các bài thuốc quý, các cây thuốc quý. 

- Phối hợp Phòng Y tế Thành phố tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở hành 

nghề YDCT trên địa bàn. 

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: 

- 100% Trạm Y tế xã đạt tiêu chí xác định xã Tiên tiến YHCT. 

- Tổ chức khám và điều trị bằng YHCT kết hợp với y học hiện đại. 

- Tỷ lệ khám chữa bệnh YHCT (Khoa Khám bệnh và TYT): đạt ≥ 40%. 

4. Giải pháp. 
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- Tham mưu UBND Thành phố và lãnh đạo xã, phường đưa các hoạt động 

về YHCT vào Kế hoạch/Chương trình hoạt động của chính quyền và Nghị quyết 

của Đảng. 

- Phối hợp với Hội Đông y Thành phố và các Tổ chức chính trị - xã hội 

trong việc triển khai thực hiện tốt các tiêu chí xác định xã đạt tiên tiến YHCT. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát trên hệ thống truyền 

thanh, thông qua các buổi họp dân, cấp phát tờ rơi, tranh lật, áp phích... nhằm 

tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về trồng và sử dụng cây thuốc nam một 

cách có hiệu quả. 

- Đề xuất Sở Y tế, UBND Thành phố hỗ trợ, đầu tư kinh phí mua sắm trang 

thiết bị đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh YHCT. 

- Đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Tỉnh tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn đối với TTYT và Trạm Y tế để 

thực hiện tốt các kỹ thuật. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Sở Y tế nghiên cứu tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo chuẩn hóa đối với 

những Lương y hành nghề thêm kinh nghiệm để tạo điều kiện cho họ được cấp 

chứng chỉ hành nghề theo quy định. Mở thêm các lớp đào tạo Lương y để bổ 

sung nguồn lực cho các địa phương (vì hiện nay phần lớn các Trạm y tế không 

có Lương y) để thành lập Phòng chẩn trị YHCT./. 

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động y học cổ truyền năm 2023 của 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế Đồng Tháp (b/c); 

- Phòng Y tế TpCL (b/c); 

- BGĐ TTYT (b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Trương Quốc Dũng 
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